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Bảo hiểm ・ Lương hưu 

 Bảo hiểm sức khỏe quốc dân 
Bảo hiểm sức khỏe quốc dân là bảo hiểm y tế do thành phố, thị trấn, làng 

xã vận hành. Là người có đăng kí địa chỉ tại thành phố Okazaki, người không 

tham gia vào bảo hiểm hiệp hội hỗ trợ và bảo hiểm sức khỏe của nơi làm việc, 

người không nhận sự áp dụng bảo hộ cuộc sống v.v, bắt buộc phải vào bảo hiểm sức khỏe 

quốc dân của thành phố Okazaki. 

   

Thủ tục tham gia ・ Rút khỏi, giấy tờ mang theo. 
 Kokuhonenkinka 

● 0564-23-6167 ●📠 0564-27-1160 
Thủ tục làm ở kokuhonenkinka (tầng 1 tòa Ủy ban phía đông), các văn phòng đại diện. 

Hãy chuẩn bị một trong loại sau, thẻ số cá nhân hoặc giấy tờ có in số cá nhân của người 

tham gia bảo hiểm và chủ hộ, và giấy tờ xác nhận danh tính của người nộp đơn. 

 Khi tham gia vào bảo hiểm quốc dân ··················································  
 Khi chuyển cư vào thành phố. 

Giấy chứng nhận chuyển đi. 
 Khi rút khỏi bảo hiểm sức khỏe của nơi làm việc. 

Giấy tờ có thể biết được ngày tháng đã ra khỏi bảo hiểm nơi làm việc. 
 Khi bị tách khỏi phụ thuộc gia đình bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc. 

Giấy tờ có thể biết được ngày tháng đã ra khỏi bảo hiểm nơi làm việc. 
 Khi sinh con. 

 Rút khỏi bảo hiểm quốc dân khi ·························································  
 Khi chuyển cư ra ngoài thành phố. 

Giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm. 
 Khi đã tham gia vào bảo hiểm sức khỏe của nơi làm việc. 

Giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm quốc dân và giấy tờ có thể biết ngày tháng 

tham gia vào bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc. 
 Khi đã vào phụ thuộc gia đình bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc. 

Giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm quốc dân và giấy tờ có thể biết ngày tháng 

tham gia vào bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc. 
 Khi đã chết. 

Giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm ・ Sổ tiết kiệm mang tên người thi hành 

tang lễ ・ Giấy tờ có thể xác nhận là người thi hành tang lễ. 

 Ngoài ra ··························································································  
 Khi đổi địa chỉ trong thành phố. 

Giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm. 
 Khi thay đổi họ tên hoặc chủ hộ. 

Giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm. 
 Khi phân li hộ hoặc sát nhập hộ. 

Giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm. 
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 Khi chuyển ra ngoài thành phố do đi học. 
Giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm ・ Giấy chứng nhận đang học tại trường. 
 Khi làm mất hoặc bị dơ không sử dụng được thông báo thông tin đủ điều 

kiện ・ Thông báo của giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm. 
Giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm. 

※Người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tích hợp MAINA không cần phải xuất trình giấy xác 
nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm. Ngoài ra, kể cả người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tích 

hợp MAINA cũng phải làm thủ thục. 

Lương hưu quốc dân 
Lương hưu quốc dân là chế độ lương hưu chung, tất cả mọi người trên 20 

tuổi đến dưới 60 tuổi có địa chỉ ở trong nước (Ngoài những nhân viên công 

chức và nhân viên công ty đang tham gia bảo hiểm hưu trí xã hội, người phối 

ngẫu đang phụ thuộc vào người gia nhập bảo hiểm hưu trí xã hội) đều có nghĩa vụ phải tham 

gia. 

 

Các loại thủ tục, đồ mang theo. 
 Kokuhonenkinka 

● 0564-23-6171 ●📠 0564-27-1160 
Thủ tục làm ở Phòng Bảo hiểm Hưu trí Quốc dân (tầng 1 tòa Ủy ban phía đông), các văn 

phòng đại diện. 

Hãy chuẩn bị 2 loại giấy tờ sau: thẻ my number của người nhận bảo hiểm, hoặc là giấy tờ 

có thể nhận biết được số my number và giấy tờ xác nhận danh tính của người nộp đơn. 
 Khi nghỉ công ty. 

Sổ lương hưu hoặc giấy thông báo mã số lương hưu và giấy tờ có thể nhận biết ngày 

nghỉ việc. 
 Khi người tự nguyện tham gia trong lúc sinh sống ở nước ngoài chuyển cư 

vào thành phố 
Sổ lương hưu hoặc giấy thông báo mã số lương hưu. 
 Khi người không tham gia vào chế độ lương hưu chuyển cư từ ngoài thành 

phố vào 
 

 Khi bị ra khỏi phụ thuộc của người gia nhập hiệp hội hỗ trợ và bảo hiểm 
phúc lợi hưu trí. ···············································································  

 Khi vợ/chồng nghỉ việc. 
Sổ lương hưu hoặc giấy thông báo mã số lương hưu và giấy tờ có thể nhận biết ngày 

nghỉ việc. 
 Khi bị ra khỏi phụ thuộc của vợ/chồng do giới hạn thu nhập ・ Do ly hôn 

Sổ lương hưu hoặc giấy thông báo mã số lương hưu và giấy tờ có thể nhận biết ngày bị 

ra khỏi phụ thuộc. 
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Chế độ y tế người cao tuổi giai đoạn sau 
Chế độ y tế người cao tuổi giai đoạn sau là chế độ bảo hiểm y tế cho người 

có khuyết tật cố định trên 65 tuổi và người trên 75 tuổi tham gia. Với người gia 

nhập bảo hiểm y tế khác, bảo hiểm sức khỏe quốc dân v.v, sau khi đủ 75 tuổi, 

sẽ tính từ ngày sinh nhật và chuyển qua chế độ y tế người cao tuổi giai đoạn sau. Chế độ 

này do Liên hiệp Y tế người cao tuổi giai đoạn sau tỉnh Aichi và thành phố Okazaki cùng hợp 

tác và vận hành. 

 

Giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia v.v. 
 Iryojoseishitsu 

● 0564-23-6841 ●📠 0564-27-1160 
Giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm (giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia hoặc 

giấy thông báo thông tin đủ điều kiện bảo hiểm) sẽ cấp cho mỗi người tham gia 1 tờ. 

 

Các loại thủ tục, đồ đem theo. 
 Iryojoseishitsu 

● 0564-23-6841 ●📠 0564-27-1160 
Thủ tục làm ở Phòng Iryojosei shitsu (Tầng 1 tòa Ủy ban phía đông), các văn phòng đại 

diện. 

Hãy chuẩn bị 2 loại giấy tờ sau: thẻ my number của người tham gia bảo hiểm hoặc là giấy 

tờ nhận biết số my number và giấy tờ xác nhận danh tính của người nộp đơn. 

 

 Khi chuyển cư từ ngoài tỉnh vào. 
Giấy chứng nhận phân loại các phần gánh vác. 
 Khi thay đổi địa chỉ trong tỉnh. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm. 
 Khi chuyển cư ra ngoài tỉnh. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm. 
 Khi thay đổi họ tên. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm. 
 Khi giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm ・ Giấy thông báo thông 

tin đủ điều kiện tham gia bảo hiểm bị mất. 
Các loại giấy tờ xác nhận bản thân có ảnh chân dung (Như bằng lái xe v.v) 
 Khi giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm ・ Giấy thông báo thông 

tin đủ điều kiện tham gia bảo hiểm bị dơ không sử dụng được. 
Các loại giấy tờ xác nhận bản thân có ảnh chân dung (Như bằng lái xe v.v) và giấy chứng 

nhận đủ điều kiện tham gia bảo hiểm không sử dụng được. 
 Khi chết. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia/ Sổ tiết kiệm mang tên của người tiến hành tang 

lễ/ Giấy tờ có thể chứng nhận là người tiến hành lễ tang (Thư cảm ơn tang lễ hoặc biên lai 

của tang lễ v.v) 

※Người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tích hợp MAINA không cần phải xuất trình giấy xác 
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nhận đủ điều kiện tham gia. Ngoài ra, kể cả người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tích hợp MAINA 

cũng phải làm thủ thục. 


